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BÁO CÁO 

Về việc tổng kết tình hình thực hiện xử phạt vi phạm về  

an toàn thực phẩm; đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

và tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm 

 
 

Kính gửi:          Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; 

Đồng kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 
 

Thực hiện Thông báo số 3237/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2025 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm; trong đó 

giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Nông nghiệp và 

Môi trường, Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá 

thực trạng quy định hiện hành về chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực 

phẩm, tổng kết thực tiễn về tình hình và kết quả tổ chức thực hiện xử phạt đối 

với vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trước hết là sửa đổi, bổ 

sung các quy định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2025. 

Ngày 05 tháng 5 năm 2025, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2652/BYT-

ATTP về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm gửi 

các Bộ liên quan (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Công 

an, Bộ Tư pháp) để rà soát, đánh giá thực trạng quy định hiện hành về chế tài xử 

phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm và báo cáo tổng kết thực tiễn về tình 

hình và kết quả tổ chức thực hiện xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm đối với nhóm ngành hàng, trách nhiệm được phân công quản lý; từ đó 

đề xuất tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm, sửa đổi 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngày 29 tháng 5 năm 2025, Bộ Y tế tiếp 

tục ban hành Công văn số 3290/BYT-ATTP về việc tăng mức chế tài xử phạt 
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đối với vi phạm an toàn thực phẩm (lần 2) gửi các Bộ liên quan. Đến ngày 25 

tháng 6 năm 2025, Bộ Y tế mới nhận được đủ văn bản của 04 Bộ
1
.  

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của 04 Bộ nêu trên và tiếp thu các ý kiến 

của các Bộ, địa phương tại Báo cáo số 421/BC-BYT ngày 09 tháng 4 năm 

2025 của Bộ Y tế về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn 

thực phẩm; mức xử phạt tối đa về an toàn thực phẩm đề xuất trong dự thảo 

Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), ý kiến của Bộ Tư pháp (tại văn bản số 

3087/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc tăng mức 

chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm) về mức phạt tiền tối đa trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm; Bộ Y tế tổng hợp, kính báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long như sau: 

I. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2018/NĐ-CP)  

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các Bộ 

ngành, địa phương đã tập trung tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng 

điểm góp phần ngăn ngừa, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài việc triển khai công 

tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm theo kế hoạch năm, trong các đợt 

cao điểm triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, các 

ngày lễ, Tết, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc kiểm tra nhằm 

phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các Bộ đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị 

địa phương (kiểm tra, thẩm tra, xác minh thông tin, phối hợp trong công tác 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm về an toàn thực phẩm, 

hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm soát thị trường…) 

2. Các Bộ, ngành địa phương đã phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền 

thông, cơ quan liên quan, thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

thực hiện tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra 

                                           
1
 Công văn số 4589/BCT-CN ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc tăng 

mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm ; Công văn số 2384/BCA-C05 ngày 04 tháng 6 

năm 2025 của Bộ Công an về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm; Công 

văn số 3087/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư pháp về việc tăng mức 

chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm; Công văn số 2207/BNNMT-CCPT ngày 20 tháng 

5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc đánh giá thực trạng, tổng kết thi hành quy 

đinh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 
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tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của 

việc sử dụng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng để không 

sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực 

phẩm và kịp thời cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

3. Việc xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện đúng nguyên tắc, 

đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời 

gian và thời hiệu xử lý vi phạm phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính hiện hành ... qua đó đã góp phần hạn chế các vi phạm và có tác 

dụng răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

II. Kết quả thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP  

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

1.1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

- Trên cơ sở báo cáo của địa phương và các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm 

thuộc Bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp như sau: Từ năm 2019 đến năm 

2024, toàn ngành đã thanh, kiểm tra 229.927 cơ sở, xử phạt 18.077 cơ sở, tổng 

số tiền phạt 160,157 tỷ đồng. 

- Các vi phạm chủ yếu tập trung vào các nhóm hành vi:  

+Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;  

+ Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản thực phẩm;  

+Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung 

cấp thực phẩm;  

+Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm;  

+Vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm;  

+Vi phạm quy định thiết lập và áp dụng hệ thống phân tích nguy cơ và 

kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) hoặc các hệ thống quản lý ATTP tiên tiến khác. 

1.2. Bộ Công Thương 

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường cả 

nước đã kiểm tra, xử lý 11.239 vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó: 

kiểm tra định kỳ 2.123 vụ; kiểm tra chuyên đề 753 vụ; kiểm tra đột xuất 8.363 vụ, 

tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 55.955.184.812 đồng (Năm mươi năm tỷ, 

chín trăm năm mươi năm triệu, một trăm tám mươi tư ngàn, tám trăm mười hai 

đồng); hình thức xử phạt bổ sung chủ yếu gồm: đình chỉ một phần hoặc toàn bộ 

hoạt động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng, tịch thu tang 

vật vi phạm; biện pháp khắc hậu chủ yếu gồm: buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng 

hóa vi phạm; buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với vi phạm tự công bố 

sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo 
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quy định của pháp luật; buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm tự công bố sản 

phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy 

định của pháp luật; buộc thay đổi mục đích sử dụng theo quy định. 

1.3. Bộ Công an 

 - Quá trình thực thi Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018, các lực 

lượng Công an đã phát hiện, xử lý 48.390 vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm, trong đó khởi tố 418 vụ, 450 bị can; xử lý hành chính 45.664 vụ với 42.213 

cá nhân, 3.760 tổ chức, tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính là 271.156.400.000 

đồng (hai trăm bảy mươi mốt tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm ngìn 

đồng).  

 - Tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục diễn 

biến phức tạp xảy ra ở tất cả các khâu, công đoạn của chuỗi sản xuất, cung cấp 

thực phẩm, cụ thể là: hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối 

với sản phẩm thực phẩm, vi phạm về sử dụng nguyên liệu để sản xuất; hành vi 

vi phạm về sử dụng phụ gia thực phẩm; hành vi vi phạm về sử dụng dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo 

đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm: hành vi vi phạm về 

điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, nhà 

hàng. 

  1.4. Bộ Y tế 

  - Từ năm 2019 đến năm 2024, toàn ngành y tế đã kiểm tra 2.199.083 cơ 

sở, xử lý 61.979 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 266,114  tỷ đồng. Ngoài các 

hình thức xử phạt chính, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc 

phục hậu quả: đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiêu hủy sản phẩm không 

đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm (thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ, hết hạn sử dụng...), chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý: Chuyển cơ quan 

cảnh sát điều tra các vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe giả, chứa chất cấm, sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định; 

Chuyển Cục Thương mại điện tử và kinh tế số- Bộ Công Thương, Cục phát 

thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

đường link quảng cáo vi phạm để xác minh, xử lý theo quy định. 

- Các nội dung vi phạm chủ yếu được phát hiện trong quá trình thanh tra, 

kiểm tra: vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, không thực 

hiện công bố sản phẩm theo quy định, vi phạm về kiểm nghiệm... 

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và mức độ răn 

đe của việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành 

2. 1. Kết quả đạt được 

- Các Bộ nêu ý kiến: trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, triển khai thi 

hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ 
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sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ tại Bộ 

ngành, địa phương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng 

điểm, đúng nguyên tắc, đối tượng, hành vi vi phạm đã khắc phục cơ bản các 

vướng mắc, bất cập của Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; bổ sung một số 

hành vi còn thiếu, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi 

phạm về điều kiện cơ sở, kiến thức và thực hành của người sản xuất, kinh doanh, 

cung cấp thực phẩm; quy định về công tác hậu kiểm phù hợp với phương thức 

quản lý thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm quy định tại Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP… Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi 

phạm hành chính phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu 

đồng đối với tổ chức, một số trường hợp áp dụng mức phạt tối đa lên đến 07 lần 

giá trị hàng hoá vi phạm; một số hành vi được điều chỉnh và tăng mức phạt, 

đồng thời bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, 

đình chỉ hoạt động, buộc tiêu hủy hàng hóa. Các hành vi vi phạm hành chính 

quy định tương đối đầy đủ; chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan 

trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương duy trì 

và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm; kiểm soát tốt hơn các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm. 

- Mặc dù vậy, mức phạt so với thu nhập và tình hình kinh tế hiện nay 

là thấp, thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2024 tăng 2 lần so với 

năm 2018 (theo số liệu báo cáo của Bộ Công an), không đủ tính răn đe, đặc 

biệt đối với các hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với 

sản phẩm thực phẩm; vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm; vi phạm quy 

định về đăng ký bản công bố sản phẩm; vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực 

phẩm; quảng cáo thực phẩm; ghi nhãn sản phẩm; kinh doanh thực phẩm không 

rõ nguồn gốc; sử dụng phụ gia không được phép hoặc vượt mức cho phép; sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng. Mặt khác, hiện nay, Đảng, Nhà 

nước và Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm theo hướng siết chặt hơn, do đó, đòi hỏi phải có 

những giải pháp quyết liệt để từng bước đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, một 

trong những giải pháp đó là tăng mức xử phạt, nhằm đảm bảo tính răn đe và ý 

thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Đồng thời, cần bổ sung một số hành vi chưa quy định trong Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế xử lý vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm, các văn bản mới ban hành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

trong quá trình thực hiện tại địa phương và đáp ứng yêu cầu của công tác quản 

lý về an toàn thực phẩm. 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nêu thêm ý kiến: Hiện nay, chế tài xử 

phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP cơ bản phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm và kinh 

tế xã hội Việt Nam. Chế tài xử phạt đối với các nhóm hành vi có ảnh hưởng trực 

ca
nv

d.
at

tp
_V

u 
D

in
h 

Can
_1

2/
09

/2
02

5 
10

:1
4:

25

ca
nv

d.
at

tp
_V

u 
D

in
h 

Can
_1

0/
10

/2
02

5 
14

:0
1:

34



6 

 

 

tiếp đến an toàn thực phẩm (vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu; sử dụng 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị 

định số 115/2018/NĐ/CP bao gồm hình thức xử phạt chính (bằng tiền), hình 

thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả là nghiêm khắc, đủ sức 

răn đe đối với đối tượng có hành vi vi phạm hành chính về ATTP. Trường hợp 

vi phạm có dấu hiệu tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 317 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được 

sửa đổi bởi khoản 119 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017). Tuy 

nhiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đề xuất bổ sung một số quy định tại 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và tăng mức chế tài xử phạt đối với an toàn thực 

phẩm một số hành vi vi phạm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có khả năng 

dẫn đến mất kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn đối với thực phẩm; vi phạm 

quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm 

đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao gói sẵn đối với cơ sở kinh doanh nhỏ 

lẻ; kinh doanh thức ăn đường phố; sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, 

cung cấp thực phẩm; quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, do mức chế tài còn 

thấp chưa đủ sức răn đe về hành vi vi phạm. 

2.2. Khó khăn vướng mắc, nguyên nhân 

- Việc nắm thông tin dự báo tình hình thị trường còn chưa thực sự đồng 

bộ; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là kiểm tra đột xuất, khám phương 

tiện, đồ vật, khám nơi cất giấu hàng hoá chưa kịp thời, còn gặp nhiều khó khăn. 

Lực lượng cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa 

phương còn mỏng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đồng đều, còn hạn 

chế; địa bàn quản lý rộng và lĩnh vực phức tạp; công cụ hỗ trợ còn hạn chế, 

chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt là việc thu giữ và bảo quản các loại thực 

phẩm dễ bị hư hỏng. 

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của 

một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh còn kém, vì lợi nhuận bất chấp 

pháp luật, bất chấp sức khỏe và tính mạng của cộng đồng. Các đối tượng vi 

phạm có nhiều cách thức để lẩn trốn, thủ đoạn đối phó ngày càng tinh vi, nhiều 

trường hợp không xác minh được đối tượng trong khi thẩm quyền của cơ quan 

hành chính có giới hạn. Xu hướng hoạt động kinh doanh hiện nay là thông qua 

các trang mạng xã hội như facebook, zalo… . Các đối tượng kinh doanh hoạt 

động tinh vi, không có địa điểm kinh doanh cố định, thường xuyên đổi địa điểm, 

không đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chỉ 

giới thiệu bán trên mạng và gửi hàng qua đường chuyển phát nhanh, bưu điện… 

Do đó, công tác điều tra, nắm bắt thông tin về các dấu hiệu vi phạm gặp nhiều 

khó khăn, có những vụ việc cần thời gian theo dõi dài ngày và cần phải có am 

hiểu về môi trường mạng internet…. Ngoài ra, nhiều vụ việc vi phạm được phát 

hiện có phạm vi liên tỉnh, các đối tượng sản xuất, nhập khẩu hàng hóa nhưng 

đem đi tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác, tuy nhiên, việc phối hợp của 
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lực lượng chức năng ở các địa phương vẫn còn chưa hiệu quả để đảm bảo việc 

ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, hạn chế việc các đối tượng trì hoãn, trốn 

tránh, tẩu tán tang vật. 

- Do sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng: Lợi dụng việc nhiều người 

tiêu dùng không hiểu biết đầy đủ nên nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tuyên 

truyền, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đúng với công dụng 

của sản phẩm, không bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ cần xem xét bổ sung thêm một 

số hành vi cho phù hợp thực tiễn kiểm tra, xử lý vi phạm, quy định mới ban 

hành: Chưa có quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm 

cho trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ tự công bố sản phẩm 

có dịch sang tiếng Việt nhưng không được công chứng theo quy định; các đối 

tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trường hợp không phải cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không gửi bản cam kết 

đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn.v.v... 

- Có sự thay đổi về tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh của người 

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến việc không còn thẩm quyền 

xử phạt. 

 - Bộ Tư pháp có nêu ý kiến về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm tại Công văn số 3087/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 02 tháng 6 

năm 2025 của Bộ Tư pháp về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an 

toàn thực phẩm như sau: Khoản 3 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính quy 

định: “mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực thuế; đo lường; an toàn thực 

phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hoá; chứng khoán; cạnh tranh; kiểm toán độc 

lập theo quy định tại các luật tương ứng”. Tuy nhiên qua rà soát Luật An toàn 

thực phẩm hiện hành, Bộ Tư pháp thấy rằng, chưa có quy định cụ thể về mức 

phạt tiền tối đa trong lĩnh vực này, mà chỉ dẫn chiếu chung sang pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính. Cụ thể, khoản 3 Điều 6 Luật An toàn thực phẩm quy 

định: “Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Như 

vậy hiện nay Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật An toàn thực phẩm chưa 

quy định mức tiền phạt tối đa mà chỉ dẫn chiếu chung, dẫn đến thiếu cơ sở pháp 

lý trực tiếp để Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm quy định mức phạt tiền tối đa, mức phạt tiền cụ thể đối với từng 

hành vi vi phạm.Về xác định mức tiền phạt trường hợp áp dụng mức phạt cao 

nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp 

hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm hiện đang còn cách hiểu khác nhau trong 

thực tiễn triển khai thực hiện để xác định điều kiện áp dụng mức phạt tối đa 

bằng 07 lần thực phẩm vi phạm.  
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IV. Đề xuất hoàn thiện pháp luật, tăng mức chế tài xử phạt tại Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP 

1. Các bộ, ngành, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; hoàn thiện pháp luật 

- Trên cơ sở những vướng mắc bất cập, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Y tế báo 

cáo Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mức phạt 

tối đa trong Luật An toàn thực phẩm trong lần sửa đổi này hoặc đề xuất mức tiền 

phạt tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị đánh giá thực tiễn thi hành 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP) để đề xuất ban hành Nghị định thay thế Nghị định này nhằm 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở thời điểm hiện nay, bảo đảm đồng bộ với 

các văn bản nội dung về an toàn thực phẩm. 

- Đối với nội dung về mức phạt tối đa, Bộ Y tế đã đề xuất mức phạt tối đa 

trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm trong lần sửa đổi này: “Mức phạt tiền tối 

đa là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tổ chức, 

trừ trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì 

mức phạt được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm”. Mức phạt 

tiền tối đa đề xuất này tăng gấp đôi so với Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) quy định là 100.000.000 

đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Bộ Công an đề nghị 

tăng mức phạt tiền tối đa 300.000.000 đồng đối với cá nhân, 600.000.000 đồng 

đối với tổ chức. Tuy nhiên việc đề xuất cần xem xét phù hợp vào thu nhập và 

tình hình kinh tế hiện nay, thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2024 

tăng 2 lần so với năm 2018 (theo số liệu của Bộ Công an). Luật hình sự sửa 

đổi năm 2025 cũng quy định tăng gấp 2 lần mức phạt tiền đối với tội vi phạm 

quy định về an toàn thực phẩm. Các bộ, địa phương cũng đề xuất hành vi gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe người dân có thể tăng mức phạt tối đa đến 02 lần so 

với quy định hiện nay. 

- Các Bộ đã có báo cáo tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định tại 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (Chi tiết các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại 

phụ lục kèm theo Báo cáo này). 

2. Đề xuất tăng mức chế tài xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm 

- Các Bộ và các địa phương đều có ý kiến cơ bản thống nhất với chủ 

trương đề xuất tăng mức chế tài xử phạt tương xứng với mức độ vi phạm an toàn 

thực phẩm, hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm cho phù hợp là cần thiết nhằm 

bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật, đồng thời nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa và bảo đảm đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân 
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vi phạm, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cộng đồng và quyền lợi chính 

đáng của người tiêu dùng. Các Bộ đề xuất một số hành vi gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người dân, nghiên cứu tăng mức phạt từ 1,2 - 1,6 lần (20-60%), một số 

hành vi có thể tăng mức phạt đến 02 lần (200%) so với quy định hiện nay, xem 

xét tăng mức phạt tối đa, mức xử phạt bổ sung; trong đó: 

 + Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đề xuất tăng mức chế tài xử phạt đối 

với an toàn thực phẩm một số hành vi vi phạm hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm có khả năng dẫn đến mất kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn đối với 

thực phẩm; vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao gói sẵn đối với 

cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; kinh doanh thức ăn đường phố; sử dụng nguyên liệu để 

sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm; quy định về điều kiện chung bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, do 

mức chế tài còn thấp chưa đủ sức răn đe về hành vi vi phạm. 

+ Bộ Công thương đề xuất nâng mức phạt tiền và tăng nặng hình thức phạt 

bổ sung đối với tất cả các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.  

Nghị định 115/2018/NĐ-CP hiện chỉ quy định chế tài xử phạt đối với một 

số hành vi tái phạm (vi phạm về sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm 

quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm). Đề nghị bổ sung quy 

định mức xử phạt có tính răn đe đối với các hành vi tái phạm khác. Bộ Y tế 

nghiên cứu kinh nghiệm tại các quốc gia trong khu vực và thực tiễn tại Việt 

Nam để tham mưu cho Chính phủ ban hành mức xử phạt phù hợp. 

+ Bộ Công an đề xuất tăng mức chế tài xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (Chi tiết 

tại phụ lục kèm theo) 

-  Tại Báo cáo số 421/BC-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ Y tế 

về việc tăng mức chế tài xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, đa số địa 

phương có văn bản gửi ý kiến (23/42 địa phương) có đề xuất tăng mức chế tài 

xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm, có nêu lý do nhằm bảo đảm tính răn 

đe và giảm thiểu vi phạm về an toàn thực phẩm; hạn chế thấp nhất các hành vi 

cố tình vi phạm về an toàn thực phẩm; phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý, ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. Tuy nhiên việc tăng mức chế tài xử phạt cần được nghiên cứu và xem xét 

mức xử phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm cho phù hợp. 

Nghiên cứu đề xuất các nhóm hành vi có nguy cơ xảy ra ô nhiễm chéo trong quá 

trình chế biến, kinh doanh thực phẩm; những hành vi nguy cơ ô nhiễm thực 

phẩm gây ngộ độc cao; có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.  Cụ thể một số nhóm 

như sau: 

 + Nhóm hành vi vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm quy định sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng 

trong sản xuất, chế biến thực phẩm; vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, 
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kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng hoặc ngoài danh 

mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm (đề xuất mức phạt 

tăng 1,5 - 02 lần so với quy định hiện tại). 

 + Nhóm vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; kinh doanh thức ăn đường phố (đề 

xuất mức phạt tăng 1,5 – 02 lần so với quy định hiện tại). 

+ Nhóm vi phạm quy định: Về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối 

với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn 

(đề xuất mức phạt tăng 02 lần so với quy định hiện tại).  

(Báo cáo số 421/BC-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Bộ Y tế trình 

kèm theo). 

V. Kiến nghị 

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các Bộ về báo cáo tổng kết thực tiễn 

tình hình thực hiện xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và tăng mức chế tài xử phạt; tiếp thu ý kiến của 

các Bộ, địa phương tại Báo cáo số 421/BC-BYT ngày 09/4/2025 của Bộ Y tế về 

việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm; mức phạt 

tiền tối đa đề xuất trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); ý kiến của 

Bộ Tư pháp về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Công 

văn số 3087/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 02/6/2025; Bộ Y tế cơ bản nhất 

trí với ý kiến các bộ, các địa phương và kính báo cáo, đề xuất, kiến nghị Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long như sau: 

1. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung các quy định liên quan đến mức phạt tối đa trong Luật An toàn thực phẩm 

trong lần sửa đổi này theo kiến nghị của Bộ Tư pháp. Việc quy định này là cơ sở 

pháp lý trực tiếp để Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an toàn thực phẩm quy định mức phạt tiền tối đa, mức phạt tiền cụ thể đối 

với từng hành vi vi phạm. 

Mức phạt tiền tối đa đề xuất là 200.000.000 đồng đối với cá nhân và 

400.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất 

theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 

07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng không quá 07 lần 

giá trị thực phẩm vi phạm. (Tăng gấp 02 lần mức phạt tối đa quy định tại Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP hiện nay là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 

200.000.000 đồng với tổ chức).  

2. Đề xuất mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm cơ bản 

tăng 1,5 đến 02 lần so với mức phạt hiện nay tùy thuộc mức độ, hành vi vi phạm 

nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật, đồng thời nâng 

cao hiệu quả phòng ngừa và bảo đảm đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân 

vi phạm, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cộng đồng và quyền lợi chính 

đáng của người tiêu dùng.  
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3. Căn cứ các ý kiến góp ý của các Bộ và địa phương, Bộ Y tế sẽ tham 

mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) và trình Chính phủ theo Quyết định số 

1688/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi 

phạm hành chính (thời gian trình Chính phủ tháng 12/2025). 

Bộ Y tế trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Lê Thành Long về việc tổng kết tình hình thực hiện xử phạt vi phạm về an toàn 

thực phẩm; đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và tăng mức 

chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);  

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Các Bộ, ngành: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, 

Công Thương, Tư pháp; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, ATTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Đỗ Xuân Tuyên 
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PHỤ LỤC 

Các nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP, 

tăng mức chế tài xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm  

(Kèm theo Báo cáo số        /BYT-ATTP ngày    tháng     năm 2025  

của Bộ Y tế) 

I. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

- Bổ sung vào Điều 9 hành vi và mức xử phạt tiền đối với đối tượng là cơ 

sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm 

quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Bổ sung nội dung vào khoản 8 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ/CP 

hình thức xử phạt bổ sung đối với đối tượng bị xử phạt về hành vi tại khoản 6a 

(đang đề nghị bổ sung) 

- Bổ sung và sửa Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ/CP hành vi và mức 

xử phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả đối với đối tượng là cơ sở không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

II. Bộ Công Thương 

- Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ 

công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

“đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12  

của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: Thực hiện 

- Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ, 

trình tự tự công bố sản phẩm: “Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể 

hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được 

dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời 

điểm tự công bố”. Thực tế qua công tác kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm thực phẩm về hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm có tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài và được dịch sang tiếng Việt nhưng không thực hiện việc 

công chứng. Tuy nhiên, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi không có 

quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm cho trường 

hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài trong hồ sơ tự công bố sản phẩm có dịch sang 

tiếng Việt nhưng không được công chứng theo quy định. 
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việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn”. Tuy nhiên, Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP được sửa đổi không có quy định chế tài xử lý vi phạm hành 

chính đối với trường hợp các đối tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nói trên không gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn. 

 III. Bộ Công an 

- Bộ Công an đề xuất tăng mức chế tài xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, cụ thể 

như sau: 

+ Đối với nhóm hành vi vi phạm tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

đang quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 

01 tháng đến 03 tháng: Đề nghị tăng thời hạn đình chỉ đối với nhóm hành vi 

nêu trên lên mức từ 03 tháng đến 06 tháng. 

Lý do: Việc tăng mức xử phạt bổ sung nêu trên nhằm bảo đảm tính răn đe.  

+ Đề nghị tăng mức xử phạt tiền đối với tất cả các hành vi vi phạm (từ 

Điều 4 đến Điều 26 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP), đặc biệt là tăng mức xử 

phạt đối với các nhóm hành vi sau đây: 

(1)  Nhóm hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối 

với sản phẩm thực phẩm (từ Điều 4 đến Điều 8 Nghị định số 115/2018/NĐ-

CP), gồm các hành vi: sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc 

không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi 

thời hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng 

sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không 

được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định; vi phạm về sử 

dụng nguyên liệu để sản xuất; vi phạm về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm; vi phạm về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc 

thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm; vi phạm quy 

định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; vi phạm quy định về sử 

dụng dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.  

Lý do: Đây là các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn và chất 

lượng của sản phẩm, tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân.  

(2) Nhóm hành vi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại 

hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; 

bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; 

cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm 

chín và các loại hình khác thực hiện việc chế biến, cung cấp thực phẩm; kinh 

doanh thức ăn đường phố; sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống (từ 

Điều 11 đến Điều 16 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP).  
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Lý do: Đây là nhóm hành vi vi phạm được thống kê là nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận. 

(3) Nhóm hành vi vi phạm về đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công 

bố sản phẩm; vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền 

thông về ATTP; vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm (từ Điều 19 đến 

Điều 26 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP). 

Lý do: Theo rà soát, thống kê cho thấy đây là những hành vi vi phạm có 

chiều hướng gia tăng, lợi dụng chủ trương về cắt giảm thủ tục hành chính; lợi 

dụng công nghệ thông tin để vi phạm. 

- Chỉnh lý, bãi bỏ một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của lực lượng công an nhân dân 

(Điều 30 Nghị định). 
 

IV. Bộ Y tế, một số địa phương 

(1). Bổ sung đối với hành vi vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm: 

“Nội dung tự công bố sản phẩm không phù hợp quy định của pháp luật.”  

Lý do đề xuất: Nội dung tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 4, 5 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP và Mẫu số 01 phụ lục I kèm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. Hiện tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP chưa quy định hành vi này. 

(2) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về 

biện pháp khắc phục hậu quả:  

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 11 Điều này (bổ sung biện pháp 

khắc phục hậu quả buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 3 

Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP): “a) Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi 

phạm quy định tại các khoản 1, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này”. 

Lý do đề xuất: Tại điểm a khoản 11 Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

chưa quy định buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 11 Điều 22 được bổ sung bởi 

điểm i khoản 12 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP  (bổ sung biện pháp 

khắc phục hậu quả: buộc thu hồi; buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế 

hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định điểm a, khoản 4 Điều 

22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP): “đ) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc 

tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 1, 

3, 5 và điểm a khoản 4 Điều này”. 

Lý do đề xuất: Tại Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP chưa quy định 

biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu hồi; buộc thay đổi mục đích sử dụng 

hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định điểm a, khoản 4 

Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP. 

(3). Về vi phạm quy định đối với phụ gia thực phẩm: 
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 - Bổ sung hành vi: sử dụng Phụ gia thực phẩm không đúng đối tượng 

thực phẩm hoặc vượt mức sử dụng tối đa cho phép theo Giấy tiếp nhận đăng 

ký bản công bố sản phẩm. 

 - Cơ sở pháp lý: Điều 32, Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Khoản 

3 Điều 17 Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

(4). Về vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm: 

 Bổ sung 02 hành vi: 

 - Không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung khi cơ sở có sự thay đổi, bổ 

sung phạm vi chỉ định. 

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. 

- Không tuân thủ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, quy trình liên quan đến chỉ 

tiêu/phép thử đã chỉ định dẫn đến không đảm bảo độ chính xác của kết quả 

kiểm nghiệm. 

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT. 

4.2. Sửa đổi hành vi tại điểm b, khoản 1 Điều 24 Nghị định 115/2018/NĐ-CP 

- Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc báo cáo không 

đúng thông tin về hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm. 

 - Căn cứ pháp lý: Điều 19 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT. 

(5) Bãi bỏ những quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm hiện đang được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-

CP (sửa đổi bởi điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP); điểm 

d, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và điểm d, khoản 2, Điều 15 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm b, khoản 6, Điều 1 Nghị định 

số 124/2021/NĐ-CP) để phù hợp với các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP nêu trên. 

Lý do đề xuất: Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (sửa đổi 

bởi điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) có quy định xử 

phạt đối với hành vi “sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không 

mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không cắt ngắn móng tay; đeo 

đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao 

gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm” nhưng Chương 4 Luật An toàn 

thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế không có nội dung này. 

(6) Sửa các nội dung quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm hiện đang được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 9; điểm d, khoản 

5, Điều 9; khoản 3, Điều 15 và điểm b, khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP (lần lượt được sửa đổi bởi điểm d, khoản 3, Điều 1; điểm đ, 

khoản 3, Điều 1, điểm d, khoản 6, Điều 1 và điểm đ, khoản 6, Điều 1 của Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP) cho phù hợp với các nội dung tương ứng được quy 

định trong Luật an toàn thưc phẩm 2010 (điểm e, khoản 1, Điều 19; điểm đ, 

khoản 1, Điều 22; khoản 4, Điều 29; khoản 6 Điều 32 và và điểm đ, khoản 1, 

Điều 36). 

Lý do đề xuất:  

- Điểm d, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP có quy định 

xử phạt đối với hành vi “Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội 

mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp 

xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.” nhưng Chương 4 Luật An toàn 

thực phẩm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế không có nội dung này. 

- Điểm d, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi 

điểm b, khoản 6, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) có quy định xử phạt 

đối với hành vi “Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ 

đọng; không được che kín” nhưng Chương 4 Luật an toàn thực phẩm 2010 và 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP không quy định về nội dung cống rãnh thoát 

nước “phải được che kín”. 

- Điểm d, khoản 3, Điều 9; điểm d, khoản 5, Điều 9; khoản 3, Điều 15 và 

điểm b, khoản 4, Điều 15 của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (lần lượt được sửa 

đổi bởi điểm d, khoản 3, Điều 1; điểm đ, khoản 3, Điều 1, điểm d, khoản 6, Điều 

1 và điểm đ, khoản 6, Điều 1 của Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) có quy định 

xử phạt đối với hành vi “không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm” nhưng trong Luật an toàn thực phẩm 2010 (tại điểm e, khoản 1, 

Điều 19; điểm đ, khoản 1, Điều 22; khoản 4, Điều 29 và khoản 6 Điều 32) quy 

định là “phải….Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm” và điểm đ, khoản 1, Điều 36 

ghi là “Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 

phẩm”. 02 văn bản nêu trên chưa quy định thống nhất về một nội dung. 

(7) Đề xuất bổ sung hành vi vi phạm hành chính đối với việc các cơ sở 

hoạt động không đúng địa chỉ, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả/xử phạt bổ 

sung tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có thời 

hạn. 

 (8) Xử phạt liên quan đến việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 
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- Điểm d khoản 3, Điều 1, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

“d) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 như sau: 

"đ) Sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp 

xúc trực tiếp với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm;” 

Đề nghị sửa thành: 

"đ) Sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp 

xúc trực tiếp với thực phẩm không tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;”; 

-  Điểm đ, khoản 3, Điều 1, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

“đ) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 như sau: 

“d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm;" 

Đề nghị sửa thành: 

“d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm không tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;" 

-  Điểm d) khoản 6, Điều 1, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

“d) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến 

thức an toàn thực phẩm.”;” 

Đề nghị sửa thành: 

“3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không tập huấn kiến thức về an toàn thực 

phẩm.”;” 

-  Điểm đ) khoản 6, Điều 1, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

“đ) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 như sau: 

“d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm;";” 

Đề nghị sửa thành: 

“d) Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm không tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;" 

* Cơ sở kiến nghị, đề xuất: 

Trên thực tế các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh về an toàn thực phẩm thuộc ngành y tế, nông nghiệp và công thương 

quản lý, hiện nay không có quy định cơ quan quản lý nhà nước được tập huấn và 
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cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, mà chủ cơ sở có trách 

nhiệm tự xác nhận kiến thức (trong khi đó chủ cơ sở không có thẩm quyền để 

cấp giấy xác nhận kiến về an toàn thực phẩm). 

(9) Xử phạt liên quan đến khám sức khỏe 

- Điểm g, khoản 3, Điều 1, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

“g) Sửa đổi, bổ sung các điểm a và b khoản 7 như sau: 

“a) Sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp 

xúc trực tiếp với thực phẩm mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan 

A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp;” 

Đề nghị sửa thành: 

“a) Chủ cơ sở hoặc người quản lý phụ trách, người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có Giấy 

khám sức khỏe, Giấy khám sức khỏe hết hiệu lực, hoặc có Giấy khám sức khỏe 

còn hiệu lực nhưng đang bị mắc một trong các bệnh bệnh: tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp;” 

- Điểm e, khoản 6, Điều 1, Nghị định Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 

“e) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.” 

Đề nghị sửa thành: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với chủ cơ sở hoặc 

người quản lý phụ trách, người trực tiếp chế biến thức ăn không có Giấy khám 

sức khỏe, Giấy khám sức khỏe hết hiệu lực, hoặc có Giấy khám sức khỏe còn 

hiệu lực nhưng đang bị mắc một trong các bệnh bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm 

gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.” 

- Sửa đổi khoản 7, Điều 1 Nghị định Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 

“7. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 như sau: 

“b) Người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương 

hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp;”. 

Đề nghị sửa thành: 

“b) Người trực tiếp chế biến thức ăn không có Giấy khám sức khỏe, Giấy 

khám sức khỏe hết hiệu lực, hoặc có Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực nhưng 

đang bị mắc một trong các bệnh: tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da 

nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp;”. 

* Cơ sở kiến nghị, đề xuất: 
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Trên thực tế khi tiến hành kiểm tra, hậu kiểm khi phát hiện người trực tiếp 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không có giấy khám sức khỏe, giấy 

khám sức khỏe hết hiệu lực, thì không có chế tài để áp dụng xử phạt; bên cạnh 

đó chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý phụ trách (đặc biệt là tại các bếp ăn 

tập thể) có trác nhiệm hàng ngày phải kiểm tra, giám sát việc sản xuất, chế biến, 

thường xuyên tiếp xúc với nhân viên, thiết bị dụng cụ, thực phẩm, môi trường 

nơi sản xuất, chế biến,… 

(10). Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-

CP  

“c) Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, 

biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh;” 

Đề nghị sửa thành: 

“c) Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá, kệ, 

biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không bố trí khu riêng biệt, để lẫn 

với các sản phẩm không phải là thực phẩm dễ gây nhầm lẫn;” 

* Cơ sở để kiến nghị, đề xuất: 

Để đồng bộ với quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 20 của Luật An toàn 

thực phẩm. 

(11). Sửa đổi bổ sung điểm g, khoản 3, Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2016 

“g) Khu vực chiết rót nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng 

chai không kín; không tách biệt với các khu vực khác; không được trang bị hệ 

thống diệt khuẩn không khí.” 

Đề nghị sửa thành: 

“g) Khu vực chiết rót nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng 

chai, bao gói thành phẩm nước đá dùng liền không kín; không tách biệt với các 

khu vực khác; không được trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí.” 

* Cơ sở kiến nghị, đề xuất: 

Nước đá dùng liền là thực phẩm dùng liền, thuộc đối tượng phải cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 3 

của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 Chính phủ. 

(12). Bổ sung điều kiện để thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

Đề nghị bổ sung việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm vào các khoản quy định hình thức phạt bổ sung trong chế tài xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 
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